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Câu 1: Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của


A. riêng cơ quan nhà nước.
B. riêng lực lượng vũ trang.

C. một số thanh niên
D. mọi công dân
Câu 2: Pháp luật nước ta quy định cấm sử dụng người lao động vào làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại khi người lao động chưa đủ

A. 15 tuổi.

B. 16 tuổi.
 
C. 18 tuổi. 

D. 20 tuổi.

Câu 3: Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội, được pháp luật bảo vệ là nội dung nào dưới đây?

A. Vi phạm pháp luật.



B. Vi phạm đạo đức.

C. Vi phạm nội qui trường học.


D. Vi phạm điều lệ Đoàn TNCS Hồ  Chí Minh.


Câu 4: Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật hình sự?

A. Bắt cóc.




B. Giết người, cướp tài sản.
C. Ăn cắp giấy tờ.



D. Vứt rác trong sân trường.   

Câu 5: “là nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước qui định” là nội dung của trách nhiệm nào dưới đây? 

A. Trách nhiệm hình sự.



B. Trách nhiệm dân sự.



C. Trách nhiệm pháp lí. 



D. Trách nhiệm kỉ luật.

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, độ tuổi chịu trách nhiệm hành chính là.

A. từ đủ 13 tuổi trở lên.



B. từ đủ 14 tuổi trở lên. 
C. từ đủ 15 tuổi trở lên.



D. từ đủ 16 tuổi trở lên.

Câu 7: Trách nhiệm kỉ luật do :

A. Ban giám hiệu áp dụng đối với học sinh vi phạm Nội quy nhà trường.

B. Bí thư Chi đoàn áp dụng đối với các đoàn viên vi phạm Điều lệ Đoàn.

C. Thủ trưởng cơ quan áp dụng đối với cán bộ, công chức cơ quan vi phạm kỉ luật lao động theo quy định của pháp luật.

D. Chủ tịch Hội (Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh..) áp dụng đối với các hội viên vi phạm Điều lệ Hội.

Câu 8: Trách nhiệm dân sự là

A. trách nhiệm của người phạm tội phải chịu hình phạt và các biện pháp tư pháp được qui định trong Bộ luật Hình sự.

B. trách nhiệm của các nhân, tổ chức cơ quan vi phạm các nguyên tắc quản lí nhà nước.

C. trách nhiệm của người vi phạm kỉ luật phải chịu các hình thức kỉ luật.

D. trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, cá nhân có hành vi phạm pháp luật dân sự.

Câu 9: Theo em, ý kiến nào dưới đây là đúng? 

A. Bất kì ai phạm tội cũng đều phải chịu trách nhiệm hình sự.
B. Trẻ em dù có phạm tội nặng đến đâu cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự.
C. Những người mắc bệnh tâm thần không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
D. Người dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Câu 10: Tùng 14 tuổi, sử dụng xe máy của bô đi vào đường cấm và bị công an xử phạt. Hành vi của Tùng đã vi phạm pháp luật gì?

A. Vi phạm pháp luật hình sự


B. Vi phạm pháp luật dân sự

C. Vi phạm pháp luật hành chính

D. Vi phạm kỉ luật.

Câu 11: Anh Tuấn điều khiển xe mô tô đi vào đường ngược chiều và đâm vào bà Tư đang đi xe đạp theo chiều ngược lại làm bà Tư ngã, xe đạp bị hỏng.

Anh Tuấn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lí nào về việc làm của mình ? 

A. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự.

B. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.

C. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm kỉ luật.

D. Trách nhiệm kỉ luật và trách nhiệm hình sự.

Câu 12: Ông B là cán bộ kiểm lâm, ông đã nhận số tiền 10 triệu đồng của lái xe và cho xe chở gỗ lậu đi qua trạm kiểm soát do ông phụ trách.

Theo em ông B đã vi phạm pháp luật gì ?

A. Ông B đã vi phạm pháp luật hành chính.
B. Ông B đã vi phạm pháp luật hình sự .

C. Ông B đã vi phạm pháp luật dân sự.
D. Ông B đã vi phạm pháp luật kỉ luật.

Câu 13: Lâm 14 tuổi, rất hay gây sự đánh nhau với mọi người và ăn cắp vặt. Hôm trước ông An thấy Lâm lấy trộm chiếc máy vi tính trong cửa hàng và báo công an. Lâm bị bắt vào đồn, nhưng nửa ngày sau đã thấy cậu ta trên phố. Mọi người bàn tán và đưa ra các ý kiến.  Em tán thành ý kiến nào trong các ý kiến dưới đây?

A. Lâm vi phạm kỉ luật và chịu các hình thức kỉ luật.

B. Lâm phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

C. Lâm vi phạm pháp luật và phải bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi của mình.

D. Lâm còn ít tuổi nên không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. 

Câu 14: Bà Hoa ở thôn X chuyên chứa cờ bạc. Hôm qua, ngày 3/8/2018 bà bị công an bắt quả tang đang tổ chức đánh sóc đĩa tại nhà. Mọi người xung quanh thi nhau bàn tán về hành vi và trách nhiệm của bà trước pháp luật. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

A. Hành vi của bà Hoa vi phạm pháp luật hình sự và phải chịu trách nhiệm hình sự. 

B. Hành vi của bà Hoa vi phạm pháp luật dân sự và phải chịu trách nhiệm dân sự. 

C. Hành vi của bà Hoa vi phạm pháp hành chính và phải chịu trách nhiệm hành chính. 

D. Hành vi của bà Hoa vi phạm kỉ luật và phải chịu trách nhiệm kỉ luật.

Câu 15:Hiến pháp nước ta quy định: nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là của ai?

A. Của quân đội.



B. Của lực lượng quốc phong, an ninh.
C. Của thanh niên.



D. Của toàn dân .

Câu 16: Công dân nam giới ở độ tuổi nào được gọi nhập ngũ:

A. Từ đủ 16 tuổi đến hết 25 tuổi.

B.Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi

C. Từ đủ 17 tuổi đến hết 45 tuổi.
 
D.Từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi.

Câu 17: Việc làm nào sau đây của học sinh chưa thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?

A. Chăm chỉ học tập.



B. Vận động mọi người tham gia nghĩa vụ quân sự.

C. Rèn luyện tốt.




D. Chưa cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ Tổ quốc.

Câu 18: Việc làm nào sau đây là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?

A. Tích cực học tập các môn văn hóa.
B. Tự giác đăng ký nghĩa vụ quân sự.

C. Giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.


D. Tham gia giữ gìn trật tư ở trường học.

Câu 19: Hành vi nào sau đây không vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự?

A. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. 
B. Động viên người thân đi nhập ngũ.

C.  Tự ý chụp ảnh ở khu quân sự. 

D. 18tuổi chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Câu 20: Nam (18 tuổi) có giấy gọi nhập ngũ ở địa phương nhưng Nam luôn tìm cách trốn vì cho rằng  thời diểm này mà đi bộ đội thì rất nguy hiểm. Nếu gặp tình huống này, em sẽ làm gì để thể hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?

A. Đồng tình với suy nghĩ và việc làm của Nam.




B. Mặc kệ vì việc này không liên quan gì tới mình.

C. Trực tiếp đến gặp và giảng giải cho anh ấy hiểu để thực hiện.

D. Đề xuất ý kiến để bố mẹ Nam và chính quyền địa phương đến vận động anh ấy.

Câu 21: An và Hòa bàn luận về vấn đề bảo vệ Tổ quốc. An nói: “Bây giờ chúng ta đang được sống trong hòa bình, cần gì phải bảo vệ Tổ quốc nữa, chỉ cần lo học  cho giỏi là được”. Nếu con là Hòa, con sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây?

A. Đồng tình với quan điểm của An. 

B. Giúp bạn hiểu rõ hơn về bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.

C. Kịch liệt phản đối vì bạn ấy đã hiểu sai.

D. Mặc kệ vì đó là quan điểm riêng của mỗi người.

Câu 22: Em sẽ làm gì khi thấy hành vi phá hoại trật tự an ninh địa phương?

A. Đi đến can ngăn họ.



B. Lờ đi để khỏi nguy hiểm cho bản thân.

C. Nói chuyện này với bạn cùng lớp.

D. Báo ngay cho chính quyền địa phương biết.

Câu 23. Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội; tham gia bàn bạc; tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của Nhà nước và xã hội được gọi là quyền tham gia

A. bầu cử và ứng cử của công dân. 

B. tự do ngôn luận của công dân

C. quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

D. khiếu nại, tố cáo của công dân

Câu 24. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là 

A. nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi công dân.

B.  quyền của những trí thức, công nhân.

C.  quyền chính trị duy nhất của công dân.

D.  quyền chính trị quan trọng nhất của công dân

Câu 25. Quyền tham gia quản lí nhà nước ,quản lí xã hội là quyền chính trị cao nhất của công dân vì việc làm đó nhằm 

A. đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ và thực hiện trách nhiệm của công dân đối với nhà nước và xã hội.

B. đảm bảo cho công dân được tự do làm chủ quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước và xã hội.
C. đảm bảo cho công dân thực hiện tốt nghĩa quyền của  cơ bản của công dân đối với cộng đồng .
D. đảm bảo cho công dân được tự do làm chủ quyền và nghĩa vụ của công dân đối với gia đình và tập thể .
Câu 26.  Công dân có thể thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách

A. đặc biệt và thông thường


 
B. trực tiếp hoặc gián tiếp

      C. quan sát và góp ý. 




D. bàn bạc và trao đổi

Câu 27. Ý kiến nào dưới đây về quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là đúng? 

A. Chỉ những người lãnh đạo nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

B. Chỉ những cán bộ, công chức nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
C. Chỉ những công dân đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

D. Mọi công dân đều có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
Câu 28. Công dân tích cực tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội sẽ đem lại lợi ích cho 

A. xã hội và cho chính bản thân họ.
 
B. những người trực tiếp tham gia quản lí.

C. nhà nước và xã hội.



D. một nhóm người nào đó.

Câu 29. Nhà nước quy địnhh công dân có quyền tham gia quản lý nhà nươc và xã hội vì 

A. nhà nước tạo cho công dân có ý thức tôn trọng pháp luật.
B. nhà  nước ta đất rộng người đông cần phải nhờ vào sức dân.

C. nhà nước ta còn non trẻ cần phải bảo vệ.

D. nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân.

Câu 30.  Học sinh Trung học cơ sở có thể tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội thông qua việc làm cụ thể nào ?

A. Tham gia góp ý việc xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em ở địa phương.

B. Tham gia các câu lạc bộ năng khiếu của trường

C. Tham gia các hoạt động từ thiện.

D. Tham dự hội thi Viết thư UPU.
Câu 31. Hợp tác giữa các nước trên thế giới không nhằm giải quyết vấn đề nào dưới đây?

A.Thu hẹp chủ quyền lãnh thổ.




B. Đẩy lùi những bệnh hiểm nghèo

C.Hạn chế sự bùng nổ dân số.




D. Khắc phục tình trạng đói nghèo

Câu 32. Để có thể tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội một cách hiệu quả, chúng ta cần làm tốt những yêu cầu nào sau đây :

A. Tham gia xây dựng nội quy của trường, lớp

B. Tham gia sinh hoạt tập thể nơi công cộng

C. Tham gia các hoạt động từ thiện. 

D. Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ của bản thân

Câu 33. Để chuẩn bị cho việc tổng kết các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Ban dân số, gia đình và trẻ em phường. Ban dân số và gia đình của phường muốn thu thập ý kiến của nhân dân,  bạn A - một học sinh lớp 9 của phường rất muốn tham gia ý kiến về các quyền của trẻ em nhưng mẹ của A cho rằng đó là việc của người lớn nên cấm A không được quan tâm. Nêu là A em sẽ làm gì?

A. Nghe theo lời mẹ, không để ý đến.

B. Phản đổi ý kiến của mẹ A ngay lập tức và nói mẹ thiếu hiểu biết.
C. Nhẹ nhàng giải thích cho mẹ hiểu ra vấn đề và cùng mẹ tham gia tìm biện pháp đóng góp ý kiến xây dựng. 
D. Nhờ chính quyền địa phương can thiệp vì cho rằng mẹ của A đã xâm phạm đến quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
Câu 34. Bảo vệ, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là công dân đã

A. đề cao tư tưởng mê tín dị đoan.

B. sùng bái tập quán địa phương.

C. góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc.

D. phổ cập tín ngưỡng vùng miền

Câu 35. Yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong lao động để tạo ra của cải vật chất là

A. tư liệu lao động.
B. người lao động.
C. thiên nhiên.
D. sức lao động


Câu 36 . Hà 16 tuổi, học hết lớp 9, do nhà đông em, gia đình khó khăn, Hà muốn có việc làm để giúp đỡ bố mẹ. Nếu là bạn của Hà, em sẽ khuyên Hà có thể tìm việc làm bằng cách nào dưới đây? 

A. Xin vào làm việc trong các cơ quan nhà nước. 

B. Xin vào làm việc theo hợp đồng tại công ty . 

C. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công. 

D. Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê lao động.

Câu 37. Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thuộc quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ ?

A. Đều được tham gia bảo hiểm xã hội.


B. Có cơ hội tìm kiếm việc làm như nhau.

C. Nam giới có sức khỏe hơn nên được trả lương cao hơn.





D. Có quyền giao kết hợp đồng lao độngnhư nhau.

Câu 38.  Trong cuộc họp với đại diện các hộ gia đình, anh D lên tiếng phản đối mức kinh phí đóng góp xây dựng nhà văn hóa do ông A Chủ tịch xã đề xuất nhưng chị K là thư kí cuộc họp không ghi ý kiến của anh D vào biên bản. Khi bà M phát hiện và phê phán việc này, ông A đã ngắt lời, đuổi bà M ra khỏi cuộc họp. Những ai dưới đây vi phạm quyền dân chủ công dân?

A. Ông A và bà M.                                        
 
B. Ông A, chị K và bà M.

C. Ông A và chị K.

D. Ông A, chị K và anh D.

Câu 39. Mọi công dân cùng làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả sẽ góp phần

A. san bằng lợi ích cá nhân.



B. chia đều các nguồn thu nhập.


C. nâng cao chất lượng cuộc sống.


D. thâu tóm mọi nguồn nhân lực

Câu 40. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự chủ của công dân?

A. Biết tự điều chỉnh hành vi của mình.

B. Luôn đặt lợi ích riêng lên hàng đầu.

C. Phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

D. Thường dao động trước thử thách

--------------------------------------HẾT---------------------------------------------
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